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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 

PHÒNG THỰC HÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN 
(Áp dụng các ngành nghề đào tạo: Y HỌC CỔ TRUYỀN, Y SỸ ĐA KHOA 

 

STT Tên trang thiết bị, dụng cụ và quy cách Đơn vị 
tính 

Số lượng 
thiết bị , 
dụng cụ 
đào tạo 

Ghi chú 

1 Giường để châm cứu (có cả gối, chiếu,...) bộ 1  

2 Mô hình châm cứu tai bộ 1  

3 Mô hình các huyệt cái 1  

4 Xe đẩy dụng cụ, thuốc cái 5  

5 Bộ vị thuốc mẫu y học cổ truyền (160 vị 
thuốc theo quy định của Bộ Y tế) bộ 1  

6 Ấm sắc thuốc đông y, bếp ga hoặc điện bộ 2  

7 Máy điện châm cái 1  

8 Máy đo huyết áp cái 5  

9 Xe đẩy phát thuốc và đựng dụng cụ cái 1  

10 Hộp +kim châm cứu, hộp đựng bông cồn, 
khay men,.. bộ 1  

11 Các loại thuốc tây y (để thuỷ châm) bộ 5  

12 Tranh các huyệt đông y bộ 5  

13 Bếp điện Cái  1  

14 Kềm có mấu  Cái  5  

15 Tranh huyệt vị châm cứu tai Bộ  1  

16 Tranh huyệt vị châm cứu ngực Bộ  1  

  17 Tranh huyệt vị châm cứu lưng  Bộ  1  

18 Mô hình châm cứu toàn thân  Bộ  1  

19 Mô hình châm cứu bàn tay Bộ  1  
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STT Tên trang thiết bị, dụng cụ và quy cách Đơn vị 
tính 

Số lượng 
thiết bị , 
dụng cụ 
đào tạo 

Ghi chú 

20 Mô hình châm cứu bàn chân Bộ  1  

21 Mô hình châm cứu tai Bộ  1  

22 Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn các loại  Hộp  5  

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

TS. Bùi Quang Trung 
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